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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thị trấn Tiên Lãng, ngày 27  tháng  3  năm 2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

NĂM HỌC 2022-2023 (Điều chỉnh)

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13
ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành
chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều
cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chỉ thị nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Công văn số 1496/BGDĐT– GDTrH ngày 19/4/2022 của Bộ GD&ĐT về việc
triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022 – 2023;

Công văn số 2577/SGDĐT-TrH ngày 12/8/2023 của Sở GD&ĐT Hải Phòng
và Công văn số 303/GDĐT – THCS ngày 15/8/2023 của Phòng GD&ĐT Tiên
Lãng về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022–
2023;

Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS thị trấn Tiên Lãng xây dựng Kế hoạch
giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023 (điều chỉnh) như sau:

I. BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Bối cảnh bên ngoài
1.1. Thời cơ
- Đảng và Nhà nước có chủ trương rõ ràng về việc chỉ đạo thực hiện đổi mới

căn  bản,  toàn  diện  giáo  dục  và  đào  tạo  (GDĐT)  thông  qua  Nghị  quyết  số
29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Toàn thể các Bộ, Ban, Ngành đều hiểu được sự cần thiết phải thực hiện đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông để thay đổi vận mệnh và sự phát triển của
quốc gia. Các Bộ đã có những phối hợp để có văn bản hướng dẫn các địa phương
thực hiện các điều kiện như xây dựng cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy
học; chế độ tiền lương cho giáo viên, chế độ học sinh vùng khó khăn, người dân
tộc.
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- Chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 là chương trình mở,
tăng tính chủ động cho nhà trường.

- Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) 4.0 và sự tuyên truyền
của các cấp và nhà trường nên xã hội và phụ huynh học sinh (PHHS) nắm bắt được
những lộ trình và các điều kiện cần có để đáp ứng thực hiện đổi mới CT GDPT.

- Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền rất quan tâm đến việc phát triển giáo
dục tại địa phương.

- Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến các hoạt động giáo dục của
nhà trường. Đảm bảo an ninh trật  tự trường học,  giáo dục an toàn giao thông
(ATGT), các hoạt động ngoại khóa - trải nghiệm…

1.2. Thách thức
- Học sinh nhà trường chủ yếu là con em gia đình công chức, viên chức và

buôn bán tiểu thương, khoảng 30% có điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ lo làm
ăn xa nên không quan tâm và quản lý con em trong việc tự học, tự nghiên cứu bài
ở nhà.

- Khoảng 30% phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc
học tập của con em mình, còn khoán trắng cho nhà trường.

- Thiết bị dạy học, các phòng học và phòng chức năng của nhà trường chưa
thực sự đủ đảm bảo phục vụ cho dạy học.

2. Bối cảnh bên trong
2.1. Điểm mạnh
- Nhà trường có đủ số phòng học cơ học đảm bảo mỗi lớp có 01 phòng học

riêng; có phòng máy tính dành cho học sinh thực hành, có mạng internet, máy
chiếu và ti vi thông minh thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
trong quản lý và dạy học.

- Tỷ lệ giáo viên/lớp đảm bảo theo quy định.
- Có 98.8% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo (Đại học

96,4%, thạc sỹ 2.4%)
- Có 70% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên, trong

đó có 20% cấp thành phố, có 2 giáo viên cốt cán được tham gia bồi dưỡng chương
trình giáo dục phổ thông mới.

- Cán bộ quản lý nhà trường công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm, biết
tranh thủ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp và tập hợp được các  lực lượng
giáo dục trong và ngoài nhà trường, tạo lập được sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực
lượng.

- Đại đa số học sinh ngoan hiền, lễ phép. Có khoảng 85% học sinh có ý thức
tốt trong học tập và rèn luyện.

2.2 Điểm yếu

2



- Một số giáo viên chưa nắm vững lý luận dạy học đáp ứng năng lực, phẩm
chất người học.

- Sân chơi bãi tập còn quá nhỏ hẹp  ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi và
luyện tập thể dục thể thao.

- Tỉ lệ giáo viên còn thiếu so với quy định (năm học 2022-2023 thiếu 02 giáo
viên), việc phân bổ chuyên môn chưa cân đối, chưa có giáo viên được đào tạo lại
để giảng dạy được môn KHTN, LS-ĐL.

- Có khoảng 20% giáo viên chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong công
tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Có khoảng 15% giáo viên chưa có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng
công nghệ thông tin trong dạy học còn hạn chế.

- Chất lượng học sinh chưa đồng đều, ở mức thấp do bị ảnh hưởng của dịch
bệnh covid-19.

- Cơ sở vật chất: Thiếu tấ cả các phòng chức năng phục vụ việc dạy và học

3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

3.1. Quy mô số lớp, số học sinh toàn trường năm học 2022-2023

TỔNG KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9

HS NỮ
Số
lớp HS NỮ

Số
lớp HS NỮ

Số
lớp HS NỮ

Số
lớp HS Nữ

Số
lớp

1106 528 28
27
0

13
7

7
29
1

13
3

7
29
0

13
4

7
25
5

12
4

7

 3.2. Bố trí phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng

Phòng học

Phòng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lớp 6D6 6D7 7C6 7C7 9A7 9A6 8B7 8B6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 6D1

Phòng 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lớp 6D2 6D3 6D4 6D5 7C1 8B1 7C1 8B3 8B4 8B5 7C3 7C4 7C5 8B2

Phòng học bộ môn: Vì trường quy mô 28 lớp nên các phòng chức năng đã 
chuyển thành phòng học cho HS.

Phòng chức  năng: Phòng  thư  viện,  phòng  thiết  bị,  phòng  Hiệu  trưởng,
phòng Phó hiệu trưởng, phòng Kế toán, phòng Văn thư, phòng Truyền thống-Đoàn
-Đội, phòng Hội đồng.

3.3. Định hướng thực hiện chương trình dạy học:

Khối  lớp  6,7  (14  lớp):  Thực  hiện  CT  GDPT  năm  2018  (Thông  tư  số
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018), không thực hiện dạy học môn tự chọn. Tổ
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chức dạy học 6 buổi/tuần vào buổi sáng,  buổi chiều tổ chức dạy bồi dưỡng 3
buổi/tuần các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; 01 buổi hoạt động trải nghiệm theo
chủ đề. 

+ Dạy học tự chọn: không dạy học tự chọn vì nhà trường không có nhân sự để
có thể tổ chức dạy môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số hoặc Ngoại ngữ 2. 

Khối lớp 8, 9: Thực hiện CT GDPT hiện hành (Thông tư số 16/2006/TT-
BGDĐT ngày 05/5/2006) kết hợp với Công văn 3280/ BGDĐT. Tổ chức dạy học 6
buổi/tuần vào buổi sáng, buổi chiều dạy bồi dưỡng 3 buổi/tuần với khối 8 và 4
buổi/ tuần với khối 9.

+ Dạy học tự chọn: thực hiện 02 tiết/tuần với cả hai hình thức dạy học tự chọn
là môn học tự chọn và chủ đề tự chọn. Cụ thể như sau:

Lớp Môn học tự chọn Chủ đề tự chọn Số tiết/tuần

9A1 Toán 02

9A2 Toán 02

9A3 Anh 02

9A4 Văn 02

9A5 Anh 02

9A6 Văn 02

9A7 Toán 02

8B1 VSDD 02

8B2 VSDD 02

8B3 VSDD 02

8B4 VSDD 02

8B5 VSDD 02

8B6 VSDD 02

8B7 VSDD 02

+ Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông: thực hiện ở khối lớp 8 dưới hình
thức môn học tự chọn, 02 tiết/tuần (70 tiết/năm), được bố trí vào một hoặc một số
buổi chiều trong các tuần. Nội dung giảng dạy là Nghề vi sinh dinh dưỡng, theo tài
liệu mà Sở GD&ĐT Hải Phòng biên soạn và ban hành từ những năm học trước.

3.4. Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:
- Mỗi tuần thực hiện 01 tiết sinh hoạt dưới cờ và 01 tiết sinh hoạt lớp vào

sáng thứ Hai và sáng thứ 7, tổng cộng 70 tiết;
- Số tiết còn lại nhà trường tổ chức dạy học trải nghiệm theo một số chủ đề:
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Tháng 9: Chủ đề “Vui hội trăng rằm”. Hình thức tổ chức: Tổ chức cuộc thi:
Thi bày mâm cỗ trung thu.

Tháng 10: Chủ đề “Tuyên truyền về giới tính”. Hình thức tuyên truyền, tìm
hiểu giới tính của HS độ tuổi thiếu niên.

Tháng 11: Chủ đề “Tôn sư trọng đạo”. Hình thức tổ chức: Múa hát chúc
mừng thầy cô.

Tháng 12: Chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”. Hình thức tổ chức: Học sinh
viến nghĩa trang liệt sĩ, nghe Hội cựu chiến binh xã nói chuyện truyền thống quân
đội NDVN.

Tháng 01/2023: Chủ đề “Ngày hội bánh chưng xanh”. Hình thức tổ chức:
Học sinh trải nghiệm cách gói bánh chưng. Nghe nói chuyện về sự tích bánh dày
bánh chưng.

Tháng 02/2023: Chủ đề “ Trải nghiệm di tích lịch sử trên quê hương”. Hình
thức tổ chức dã ngoại.

Tháng 03/2023: Chủ đề “Trải nghiệm chăm sóc khu vườn trường”. Hình
thức tổ chức: Học sinh trải nghiệm chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp

Tháng 4/2023: Chủ đề “ Tư vấn hướng nghiệp”. Hình thức tổ chức: Tuyên
truyền.

Tháng 5/2023:  Chủ đề “  Em tập làm nghề truyền thống”.  Hình thức tổ
chức: trải nghiệm làng nghề.

- Tổ chức dạy học tích hợp: Đầu năm học nhà trường chỉ đạo các tổ nhóm
chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy tích hợp, chỉ đạo việc dạy học phân hóa phù
hợp với đối tượng học sinh.

3.5. Định hướng thực hiện nội dung giáo dục địa phương cho học sinh
khối 6:

Tổ chức dạy học chương trình giáo dục địa phương theo chủ đề.
Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học trên lớp, dạy học trải nghiệm.
Nội dung: Dạy những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã

hội, môi trường của địa phương.
Tài liệu dạy học: Sử dụng tài liệu của Thành phố Hải Phòng biên soạn.

a. Khối lớp 6

Lĩnh

vực
Chủ đề

Số

tiết

Thời

điểm
GV thực hiện

Văn 

hóa, lịch 

sử truyền 

thống

(12

Chủ đề 1. Vùng đất 

Hải Phòng từ thời nguyên

thủy đến thế kỉ X

04
Tuần 1 

đến 4

Đ/C Hằng(D2, 

D3, D4,D5,D6); 

Len (D7); 

Làn( D1)
Chủ đề 2. Nữ tướng 

Lê Chân và Đức vương 

04 Tuần 5 
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tiết)

Ngô Quyền đến 8

Kiểm tra,  đánh giá 

giữa HK I
01

Tuần 9

(Tuần 

10)

GV nhóm

Lịch sử

Chủ đề 3. Truyện cổ 

dân gian Hải Phòng
04

Tuần 10 

đến 13

Đ/C Hằng(D2,

D3, D4,D5,D6); 

Len (D7); 

Làn( D1)

Các 

vấn đề về 

địa lí, 

kinh tế, 

hướng 

nghiệp

 (15 

tiết)

Chủ đề 4. Bản đồ 

hành chính và các đơn vị 

hành chính thành phố Hải

Phòng

03
Tuần  14 

đến 16

Đ/C Hằng(D2,

D3, D4,D5,D6); 

Len (D7); 

Làn( D1)

Kiểm tra, đánh giá 

cuối HK I
01 Tuần 17

Chủ đề 5. Địa lí tự 

nhiên Hải Phòng
04

Tuần 18 

đến 21

Chủ đề 6. Biển đảo 

quê hương
04

Tuần 22 

đến 25

Kiểm tra, đánh giá 

giữa HK II
01

Tuần

26( T27)
GV nhóm Địa lí

Chủ đề 7. Nghề 

truyền thống ở Hải Phòng
04

Tuần 27 

đến 30

GVCN các lớp

6

Các 

vấn đề 

chính trị -

xã hội, 

môi 

trường

(04

tiết)

Chủ đề 8. Truyền 

thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ ở Hải 

Phòng

04
Tuần 31 

đến 34

ĐC 

Nguyệt( 6D4, 

6D6), ĐC Hà 

( 6D1, 6D2, 6D3);

ĐC Lệ( 6D5, 6D7)

Kiểm tra, đánh giá cuối HK II 01 Tuần 35 GV Tổ KHXH
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(T34)

b. Khối lớp 7:

Lĩnh vực Chủ đề Số tiết
Thời
điểm

GV thực hiện

Lịch sử

Chủ đề 1. Vùng đất Hải Phòng
từ năm 938 đến năm 1427

04
Tuần  1
đến 4

Đ/c  Hiền  (7C2,
7C4, 7C7), Hồng
(7C1,  7C6),  Vân
(7C3, 7C5)

Chủ đề 2. Vùng đất Hải Phòng
thời  Lê  sơ  từ  năm 1428  đến
năm 1527

04
Tuần  5
đến 8

Đ/c  Hiền  (7C2,
7C4, 7C7), Hồng
(7C1,  7C6),  Vân
(7C3, 7C5)

Kiểm tra, đánh giá giữa HK I 01 Tuần 9 GV nhóm Lịch sử

Ngữ văn
Chủ đề 3. Tục ngữ, ca dao Hải
Phòng.

04
Tuần  10
đến 13

Đ/c  Hiền  (7C2,
7C4,  7C7),  Chúc
(7C5, 7C6), Thoa
(7C1, 7C3)

GDCD
Chủ đề 4. Bảo tồn di sản văn
hóa Hải Phòng

04
Tuần  14
đến 17

ĐC Nguyệt( 7C4,
7C6),  ĐC  Hà
( 7C1, 7C2, 7C3);
ĐC  Lệ(  7C5,
7C7)

Kiểm tra, đánh giá cuối HK I 01
Tuần 18

(T17)

GV  nhóm  Văn,
GDCD

Âm nhạc
Chủ đề 5. Nghệ thuật hát đúm
huyện Thủy Nguyên

04
Tuần  19
dến 22

Đ/c Giang

Ngữ văn –
Lịch sử

Chủ đề 6. Lễ hội chọi trâu Đồ
Sơn

04
Tuần  23
đến 25

Đ/c  Hiền  (7C2,
7C4,  7C7),  Chúc
(7C5, 7C6), Thoa
(7C1, 7C3)

Kiểm tra, đánh giá giữa HK II 01
Tuần 26

(T27)

GV  nhóm  Văn,
Sử, Âm nhạc

KHXH
Chủ đề 7. Đặc sản ẩm thực Hải
Phòng

03
Tuần  27
đến 29

Đ/c  Hiền  (7C2,
7C4,  7C7),  Chúc
(7C5, 7C6), Thoa
(7C1, 7C3)

Địa lí Chủ đề 8. Du lịch Hải Phòng 04 Tuần  30 Đ/c  Hiền  (7C2,
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đến 33
7C4,  7C7),  Chúc
(7C5, 7C6), Thoa
(7C1, 7C3)

Ôn tập tổng hợp 01 Tuần 33 GV Tổ KHXH

Kiểm tra, đánh giá cuối HK II 01
Tuần
35(T34)

GV Tổ KHXH

c. Khối 8, 9: thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo tài liệu của Sở
GD&ĐT Hải Phòng ở các bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (đã lồng ghép trong
chương trình chính khóa của nhà trường được ban hành đầu năm học).

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Mục tiêu chung

Sau khi học xong cấp THCS học sinh có đủ phẩm chất và năng lực quy định

tại chương trình giáo dục bậc học, học sinh biết điểu chỉnh bản thân theo các chuẩn

mực chung của xã hội, biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh

tri thức và kỹ năng nền tảng, có hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức

hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào

cuộc sống lao động.

Đến năm 2025 trường THCS thị trấn Tiên Lãng đạt chuẩn kiểm định chất

lượng GD ở mức 3, đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2, xây dựng môi trường

giáo dục chuyên nghiệp, chất lượng, cảnh quang trường học đẹp, phấn đấu xếp vị

trí số 1 của huyện Tiên Lãng và tốp 20 những đơn vị về chất lượng giáo dục của

cấp THCS trong toàn thành phố.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đối với học sinh lớp 6, 7 thực hiện CT GDPT 2018, kết quả đạt được:

+ Về năng lực

Kết
quả

Tự chủ và
tự học

Giáo tiếp
và hợp

tác

Giải
quyết
vấn đề
và sáng

tạo

Năng lực đặc thù

Ngôn
ngữ

Toán
học

Khoa
học

Công
nghệ

Tin học Thẩm
mĩ

Thể
chất

Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt

SL 448 113 448 11
3

448 11
3

448 113 44
8

113 44
8

11
3

44
8

11
3

448 11
3

44
8

11
3

44
8

113

% 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20
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+ Về phẩm chất

Kết
quả

Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm

Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt

SL 504 57 504 57 504 57 504 57 504 57

% 90 10 90 10 90 10 90 10 90 10

- Đối với các lớp 8, 9
+ Đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp, không có học sinh bỏ học

giữa chừng.
+ Học sinh xếp loại về hạnh kiểm: Tốt 85%; Khá 15%; TB 00%.
+ Học sinh xếp loại về học lực: Giỏi 25%; Khá 50%; TB 20%; Yếu + Kém

5%.
+ 100% học sinh lớp 9 TN THCS.
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên THPT đạt 90%, học nghề đạt

10%.
+ Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: huy động từ 90% trở lên

học sinh tham gia và đạt kết quả khá, tốt.
+ Tổ chức được 4 hoạt động giáo dục kỹ năng sống/ năm học, đảm bảo

100% học sinh cần được hỗ trợ được nhà trường đáp ứng.
+ Tỉ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường 25%, cấp huyện 10%, cấp thành

phố 3%, cấp quốc gia và quốc tế 0.5%.
- Các danh hiệu thi đua:
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 8 người.
+ Nhà trường  đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
+ Liên đội vững mạnh cấp thành phố.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
1. Hoạt động chính khóa
1.1. Đối với khối lớp 6

Học kỳ I:

9



MÔN/TUẦN Tuần
1

Tuần
2

Tuần
3

Tuần
4

Tuần
5

Tuần
6

Tuần
7

Tuần
8

Tuần 9
Tuần

10
Tuần

11
Tuần

12
Tuần

13
Tuần

14
Tuần

15
Tuần

16
Tuần

17
Tuần

18

Tổng
thời

 lượng/
môn

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Lịch
sử

và địa
lý

Lịch 
sử

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 26

Địa 
lý

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 28

Khoa
học
 tự

nhiên

Hóa 4 3 0 1 4 4 4 4 3(KT) 3 0 0 0 0  0 0  0  0 30

Lý  0 1 4 3 0 0 0 0  1(KT) 0  0  0  0 0 0 0 0 0 9

Sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Nghệ
thuật

Âm
nhạc

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Mĩ
thuật

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
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HĐTN
HN

CC+
SHL

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

TN 
CĐ

   4    4   4   4  16

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Tổng số tiết
bắt buộc/

tuần

2
8

28 28 3
1

28 2
8

28 3
1

28 28 28 31 28 2
8

28 31 2
8

28 529

Học kỳ II

MÔN/
TUẦN

Tuần
19

Tuần
20

Tuần
21

Tuần
22

Tuần
23

Tuần
24

Tuần
25

Tuần
26

Tuần
27

Tuần
28

Tuần
29

Tuần
30

Tuần
31

Tuần
32

Tuần
33

Tuần
34

Tuần
35

Tổng
thời

 lượng
/

môn

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Lịch
sử
và
địa
lý

Lịch
sử

2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 26

Địa
lý

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 25

Khoa
học
 tự

Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lý 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 40
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nhiên Sinh 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

Nghệ
thuật

Âm
nhạc

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Mĩ
thuật

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

HĐT
N

HN

CC+
SHL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

TN 
CĐ 4 4 4 4 3 19

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 17

Tổng số tiết
bắt buộc/

tuần
28 32 27 31 27 31 27 31 27 32 27 27 30 31 26 30 30 484

                    

1.1. Đối với khối lớp 7

Học kỳ I:

MÔN/TUẦN Tuần
1

Tuần
2

Tuần
3

Tuần
4

Tuần
5

Tuần
6

Tuần
7

Tuần
8

Tuần 9
Tuần

10
Tuần

11
Tuần

12
Tuần

13
Tuần

14
Tuần

15
Tuần

16
Tuần

17
Tuần

18

Tổng
thời

 lượng/
môn

12



Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Lịch
sử

và địa
lý

Lịch 
sử

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 28

Địa 
lý

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 `1 1 1 1 2 2 26

Khoa
học
 tự

nhiên

Hóa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1  0 37

Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35

Sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Nghệ
thuật

Âm
nhạc

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Mĩ
thuật

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

HĐTN
HN

CC+
SHL

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

TN 
CĐ

   4    4   4   4  16
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GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Tổng số tiết
bắt buộc/

tuần

28 2
7

27 35 2
7

27 3
1

31 288 27 2
7

318 31 28 2
7

35 27 2
8

529

Học kỳ II

MÔN/TUẦN Tuần
19

Tuần
20

Tuần
21

Tuần
22

Tuần
23

Tuần
24

Tuần
25

Tuần
26

Tuần
27

Tuần
28

Tuần
29

Tuần
30

Tuần
31

Tuần
32

Tuần
33

Tuần
34

Tuần
35

Tổng
thời

 lượng/
môn

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Lịch
sử
và

địa lý

Lịch 
sử

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 25

Địa lý 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 26

Khoa
học
 tự

nhiên

Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lý 4 3 1 1 9

Sinh 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 59

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
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Ngh
ệ

thuậ
t

Âm
nhạc

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Mĩ
thuật

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

HĐ
TN
HN

CC+
SHL

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

TN 
CĐ

  4    4    4   4   3 19

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Tổng số tiết
bắt buộc/

tuần

27 31 27 31 27 31 27 31 27 32 27 27 30 31 26 30 30 484
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1.2 Đối với khối 8, 9

TT Môn Số tiết thực hiện các môn của các khối lớp

Lớp 8 Lớp 9 Ghi chú
1 Toán 140 140  

2 Ngữ văn 140 175  

3 Vật lí 35 70  

4 Hóa học 70 70  

5 Sinh học 70 70  

6 Lịch Sử 53 53  

7 Địa lí 53 53  

8 Tiếng Anh 105 105  

9 Công nghệ 53 35  

10 GDCD 35 35  

11 Thể dục 70 70  

12 Mĩ thuật 35 18 Dạy ở HK2

13 Âm nhạc 35 18 Dạy ở HK 1

2. Hoạt động trải nghiệm

2.1. Đối với lớp 6, 7

Thời
gian

(tháng)

Chủ điểm Nội dung
trọng tâm

Hình
thức tổ
chức

Thời
gian
thực
hiện

(ngày)

Người
thực
hiện

Lực
lượng
cùng

tham gia

Số
tiết

thực
hiện

9
Vui hội 
trăng rằm

Tổ chức vui
trung thu 
cho HS và 
phá cỗ

Thi bày 
mâm cố
trung 
thu

Tuần 1 
tháng 9

BGH, 
TPT

GVCN 
lớp 6, 7, 
GV 
GDCD, 
TPT đội

4

10 Tuyên
truyền  về
giới tính

Tuyên
truyền  về
giớ tính 

Tổ chức
hội thi

Tuần 2
tháng

10

BGH,
TPT 

GVCN,
Đoàn viên

GV

4

11 Tôn  sư
trọng đạo

Làm  báo
tưởng  về
ngày 20/11

Thi  báo
tường
các lớp

Tuần 3
tháng

11

BGH,
TPT,

GVCN

GVCN 4

12 Uống nước
nhớ nguồn

Lao  động
dọn vệ sinh
NTLS  và
viếng
NTLS,
nghe  nói
chuyện  về

Tập
trung
học sinh
khối 6

Tuần 4
tháng

12

TPT,
mời CT

hội
CCB

Thị trấn

BGH,
Đoàn TN,
GVCN,

HS

4



truyền
thống
QĐNDVN

01

Ngày hội 
bánh 
chưng 
xanh

Học sinh 
trải nghiệm 
cách gói 
bánh chưng,
nghe kể 
chuyện về 
sự tích bánh
dày, bánh 
chưng

Tổ chức
tại 
trường, 
HS làm 
theo 
hướng 
dẫn, GV
kể 
chuyện 
HS 
nghe

Tuần 2 
tháng 
01

TPT, 
Đoàn 
TN, 
GVCN

BGH, GV
toàn 
trường

4

02

Trải 
nghiệm di 
tích lịch sử
trên quê 
hương 

Học sinh 
trải nghiệm,
tham quan 
di tích lịch 
sử trên quê 
hương 

Tổ chức
tại 
cqacs 
khu di 
tích lịch
sử

Tuần 2 
tháng 
02

BGH, 
TPT, 
GVCN

GVCN

4

3

Trải 
nghiệm 
chăm sóc 
khu vườn 
trường

Học sinh 
chăm sóc 
vườn 
trường

Tuần 4 
tháng 3

BGH, 
TPT, 
GVCN

GVCN
4

4

Ngày hội 
tư vấn 
hướng 
nghiệp.

Tuyên 
truyền nghề
tương lai

Diễn 
đàn

Tuần 1 
tháng 4

GV toàn 
trường

4

5 Làng nghề

Học sinh 
trải nghiệm 
làng nghề 
trên quê 
hương

HS 
tham 
quan, 
trải 
nghiệm 
công 
việc 

Tuần 2 
tháng 5

GVCN
GV công 
nghệ

3

Tổng số tiết 35

2.2. Đối với khối lớp 8, 9

Tháng Chủ điểm Nội dung
trong tâm

Hình thức
tổ chức

Thời gian
thực hiện

Người
thực hiện

Lực lượng
phối hợp

Tháng 11 Tôn sư 
trọng đạo

Thi cắm 
hoa

Toàn 
trường
Mỗi lớp
1 đội

Chiều 
19/11

BGH, 
TPT, 
GVCN

Các đoàn 
thể, giáo 
viên, nhân 
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( 3 HS) viên

Tháng 12
Uống 
nước nhớ 
nguồn

Viếng 
nghĩa 
trang liệt 
sĩ, nói 
chuyện 
truyền 
thống ngày
quốc 
phòng toàn
dân

Toàn 
trường

Sáng 
22/12

Mời   Cựu 
chiến binh 
tiêu biểu 
của Thị 
trấn TL

BGH, 
Đoàn TN, 
GVCN, 
GV toàn 
trường

Tháng 1, 2

Mừng 
Đảng 
mừng 
xuân

Tháng 3
Tiến bước 
lên Đoàn

Tổ chức 
Các trò 
chơi dân 
gian, Thi 
tiếng hát 
đội viên

Toàn 
trường

Sáng 25/3
Bí thư 
Đoàn TN, 
TPT

BGH, 
GVCN, 
GV, NV 
toàn 
trường

Tháng 4
Hòa bình 
hữu nghị

Tổ chức 
ngày hội 
đọc sách, 
Tổ chức 
cuộc thi 
tìm hiểu 
chiến 
thắng 30/4
lịch sử

Toàn 
trường

Sáng 01/4 TPT

BGH, 
GVCN, 
GV toàn 
trường

3. Các hoạt động giáo dục
3.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi
Đầu năm nhà trường tổ chức thi chọn học sinh giỏi các khối lớp 6, 7, 8, 9 cấp

trường. Trên cơ sở đó thành lập đội tuyển tổ chức bồi dưỡng tham gia dự thi cấp
huyện và cấp thành phố.

Khối lớp 6, 7 ở ba bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; khối lớp 8 ở 9 bộ môn:
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Riêng khối
lớp 9 trên cơ sở kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện vào đầu năm học và được chọn
vào đội tuyển của Phòng GDĐT nhà trường thành lập đội tuyển. Phân công giáo
viên có năng lực, kinh nghiệm phụ trách công tác bồi dưỡng.

3.2. Phụ đạo học sinh yếu kém
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- Yêu cầu giáo viên lập danh sách đối với ba môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
trên cơ sở đó Phó hiệu trưởng phân công giáo viên có khả năng và kiên trì, nhiệt
tình phụ trách phụ đạo và được tính trong việc tinh giảm tiết dạy.

- Các môn khác có HS yếu sẽ phụ đạo ngay trong giờ dạy.
4. Hoạt động ngoại khóa
- Tổ chức tìm hiểu về các ngày truyền thống của nhà trường, các ngày lễ dành

cho thầy cô, cha mẹ.
- Các chương trình trải nghiệm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa, văn

nghệ, thể dục, thể thao.
- Tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm thực tế tại nơi có ý nghĩa như nhà

lưu niệm của các danh nhân, nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Đa, giao
lưu với đơn vị trường khác…

- Cho học sinh trải nghiệm về vệ sinh môi trường, sử dụng nhà vệ sinh đúng
cách.

5. Câu lạc bộ
5.1. Câu lạc bộ Tiếng Anh.
- Mỗi tháng tổ chức cho học sinh sinh hoạt 01 lần.
- Nội dung, hình thức do nhóm bộ môn Tiếng Anh tham mưu.
5.2. Câu lạc bộ thể thao.
- Tổ chức câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông….
+ Hình thức tổ chức: Học sinh luyện tập vào chiều thứ tư và thứ sáu hằng tuần.
+ Tổ chức đá giao hữu giữa các lớp.
+ Tổ chức giải bóng đá học sinh vào tháng 3.(25/3)
6. Khung thời gian hoạt động trong ngày

Thời gian Hoạt động

6h50- 7h00 10phút Sinh hoạt đầu giờ với giáo viên và học sinh
7h00-7h45 45 phút Tiết 1

7h45 – 8h35 45 phút Tiết 2
8h45 – 9h30 45phút Tiết 3
9h35 – 10h20 45 phút Tiết 4
10h25 – 11h10 45 phút Tiết 5
11h10 – 13h45 Nghỉ trưa
13h45 – 15h15 90 phút Tiết 1 + 2
15h30 – 17h00 90 phút Tiết 3+4

17h Tan học

IV. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC 2022-2023
       BẢNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
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Tháng 9                                
Ngày 
dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Ngày âm 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5  

  Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4  

Tiết/ngày  
T
5 T6

T
7

C
N

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

C
N

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

C
N T2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

C
N

T
2

T
3

T
4 T5 T6  

Sáng

1

N
gh

ỉ L
ễ 

Q
uố

c 
K

há
nh

  

K
ha

i g
iả

ng

LL LL LL LL LL LL
C
C LL LL LL LL

ĐH
CĐ LL LL LL LL LL LL

C
C LL LL LL  

2   LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

3   LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

4   LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

5   LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

Chiều

6      

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

H
Đ

T
N

 (
 T

ru
n

g 
th

u
)

B
D

H
S

G
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Đ

 H
S

 Y

   

S
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C
M

  

 Đ
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 Đ

Ộ
I
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D

H
SG

+
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Đ
 H

SY

H
N

V
C

B
D

H
S

G
+
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Đ
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S

Y
K

   

B
D

H
S

G
+
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Đ
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S

Y

 H
Ọ

P
 G

V
C

N
, C

Đ  

7                 

8                 

9                 



Tháng 
10                                 

                                

Ngày 
dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ngày âm 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1(10

) 2 3 4 5 6 7

Tuần Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8

Tiết/ngày T7
C
N T2 T3 T4

T
5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2

Sáng
1 LL

C
C LL LL LL LL LL LL

C
C LL LL LL LL LL LL

C
C LL LL LL LL LL CC LL LL

T
H

I 
G

V
G

H
U

Y
Ệ

N

LL LL CC

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

Chiều

6

B
D

H
S

G
+
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Đ

 H
S

Y

C
Đ

 C
M
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U

Y
Ệ

N
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D
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Ọ

P
 H

Đ
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D
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S
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+
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Đ
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S

Y    
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D
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S
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S

Y
 

C
Đ

 C
M
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U

Y
Ệ

N

T
.T
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U

Y
Ề

N
 G

T

B
D
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S

G
+

 P
Đ

H
S

Y
 

   

K
N

 N
G

À
Y

 P
N

V
N

 

S
H

C
M

B
D

H
SG

T
H

I 
M

C
 

G
IỎ

I 
T

P

  

B
D

H
S

G
+

 P
Đ

H
S

Y
 T

H
I 

G
V
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H

U
Y

Ệ
N
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D

H
SG
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8
           

9
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Ngày 
dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2
8 29 30  

Ngày âm 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1(11

) 2 3 4 5 6 7  

   Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12   Tuần 13  

Tiết/ngày  T3 T4 T5 T6 T7
C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N

T
2 T3 T4  

Sáng

1 LL LL

KIỂM TRA ĐÁNH
GIÁ GIỮA KỲ 1

C
C

C
C

C
C LL LL LL

K
N

  N
G

À
Y

 N
G

V
N

C
C LL LL LL LL LL

C
C CC LL  

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL  

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL  

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL  

5 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL  

Chiều

6

 H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

 

B
D

H
S

G
+

 P
Đ

 H
S

Y
 

   

B
D

H
S

G
+

 P
Đ

 H
S

Y

S
H

C
M

B
D

H
S

G
+

 P
Đ

H
S

Y
 

   

H
S

 T
H

I 
Q

G
 M

C
10

+
 P

Đ
H

S
Y

 
S

H
C

M

B
D

H
S

G
+

 P
Đ

H
S

Y
 

   

B
D

H
S

G
+

 P
Đ

 H
S

Y

 

H
N

 K
Đ

 Đ
V

+
 P

Đ
H

S
Y

 

 

 

 

H
N

 K
Đ

 T
T

 B
G

H

 

7              

8              

9              
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Tháng 12                                 

Ngày 
dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2
8 29 30 31

Ngày âm 10 8 9 10 11 12 13 14
1
5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1(1
2) 2 3 4 5 6 7 8 9

  Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17

Tiết/ngày  
T
5

T
6 T7

C
N T2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

C
N

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

C
N

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

C
N

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

Sáng

1 LL LL LL CC LL LL
L
L LL LL CC LL LL LL LL LL CC LL LL

K
ha

i m
ạc

   
  H

K
P

Đ

LL LL CC LL

KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ
CUỐI KỲ 1

L
L

2 LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

L
L

3 LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

L
L

4 LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

L
L

5 LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

L
L

Chiều

6

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

B
D

H
S

G
+
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Đ

H
S

Y
 

B
D

H
S

G
+

 P
Đ

H
S
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Ộ
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D
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S
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Đ
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Đ
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S
H
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M
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Đ
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S
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B
D
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S
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Đ
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S

Y
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D

H
S
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+
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Đ

H
S

Y
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D
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S
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H
S

Y
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8                

9                
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Tháng 1                                 

Ngày 
dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ngày âm 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1(1

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   Tuần 18 Tuần 19 T20

Tiết/ngày  CN T2 T3 T4 T5
T
6

T
7

C
N T2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

C
N

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

C
N

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6 T7

C
N

T
2

T
3

Sáng

1

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
  K

8,
9

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 K

6,
7 LL LL LL LL LL CC LL LL

Sơ
 k

ết
 H

K
I

LL LL

 H
Ọ

P 
PH

 H
S

CC LL LL

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 

 

 

 

LL LL LL CC LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

Chiều

6

B
D

H
S

G
+
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Đ

H
S

Y
 

  H
O
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 H
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S

P

B
D

H
S

G
+

 P
Đ

H
Y
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N
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9             
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Tháng 2                               

Ngày dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

Ngày âm 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1(2) 2 3 4 5 6 7 8 9  

  Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23   

Tiết/ngày  T4
T
5 T6

T
7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N

T
2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3  

Sáng

1 LL LL LL LL CC LL LL

T
H

I 
V

IO
L

Y
M

PI
C

 T
R

Ư
Ờ

N
G

LL LL CC CC LL LL LL LL CC LL LL LL LL LL CC LL  

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
LL

LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

5 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

Chiều
6

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
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D

H
S
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 +
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Đ
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S
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K
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Đ
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Đ
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Đ
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K
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Đ
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K

 

S
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S
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+
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Đ
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S
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K
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Tháng 3                                 

Ngày 
dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ngày âm 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2
8 29 30

1
(2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28

Tiết/ngày  T4 T5 T6 T7
C
N

T
2 T3

T
4

T
5 T6 T7

C
N

T
2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5

T
6

Sáng

1 LL LL LL LL
C
C LL LL LL LL LL

C
C LL LL LL LL LL

KIỂM
TRA

ĐÁNH
GIÁ

GIỮA KỲ
II

LL LL CC LL LL LL LL

2 LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

Chiều
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Đ
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Đ
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Tháng 4                                 

Ngày dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Ngày âm 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1(3

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Tuần Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32  

Tiết/ngày  T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2
T
3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

T
2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N  

Sáng

1 LL CC LL LL LL LL LL
C
C

L
L LL LL LL LL CC LL LL LL LL LL

C
C LL LL LL LL

N
G

H
Ỉ 

G
IỖ

 T
Ổ

 H
V

N
G

H
Ỉ 

 3
0/

4

 

2 LL LL LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

3 LL LL LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

4 LL LL LL LL LL LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL  

5 LL LL LL LL
LL

LL LL LL
L
L LL LL LL LL LL LL LL

LL
LL LL LL LL LL LL LL  

Chiều
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À
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 Đ
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 Đ
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 Đ
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H
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S
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S
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S
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S
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S
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+
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S
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Tháng 5                                 

Ngày 
dương  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ngày âm 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1(4

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Tuần  Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Dạy bù

Tiết/ngày T2 T3 T4 T5
T
6

T
7

C
N T2 T3 T4 T5 T6

T
7

C
N T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
N T2 T3 T4 T5

T
6 T7

C
N T2 T3

T
4

Sáng

1

N
gh

ỉ  
q

u
ốc

 t
ế 

L
Đ

N
G

H
Ỉ 

L
Ễ

LL LL LL LL CC

X
É

T
 T

N
 L

9

KIÊM TRA
ĐÁNH GIÁ
CUỐI KỲ 2

K6,7,8

C
C CC LL

H
Đ

 T
N

  T
Ư

 V
Ấ

N
 H

Ư
Ớ

N
G

 N
G

H
IỆ

P

H
Đ

T
N

 L
À

N
G

 N
G

H
Ề

 K
H

Ố
I 

8,
9

LL LL CC LL LL LL

H
Ọ

P
 P

H
H

 T
O

À
N

 
T

R
Ư

Ờ
N

G

T
K

 N
Ă

M
 H

Ọ
C

LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

Chiều

6

K
T

 C
U

Ố
I 

N
Ă

M
 L

9

K
T

 C
U

Ố
I 

N
Ă

M
 L

9
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm các thành viên.
1.1. Đối với Hiệu trưởng.
- Ban hành Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh

Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn.
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong năm học: GVCN, công tác

giảng dạy, công tác kiêm nhiệm…
- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến các thành viên trong nhà

trường để hoàn thiện Kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học, Kế hoạch
giáo dục trong nhà trường, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để tổ chức hoạt động trải
nghiệm cho học sinh.

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ.
- Tổ chức các hoạt động, hội thi, hội giảng trong năm.
- Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường.
1.2. Đối với Phó hiệu trưởng.
- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần

mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; xây dựng Kế

hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học
sinh yếu kém và các hoạt động khác có liên quan đến công tác giáo dục học sinh.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường trung học.
- Tổ chức kiểm tra các hoạt động có liên quan đến chuyên môn.
1.3. Tổ trưởng chuyên môn
- Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn.
- Tổ chức cho các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn, duyệt

và trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp liên môn, kế hoạch dạy học trải

nghiệm.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng. Chú trọng đổi mới phướng pháp,

hình thức dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá. Tập trung vào việc tổ chức sinh hoạt
chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

1.4. Đối với Tổng phụ trách Đội
-  Tham mưu Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt  động trải

nhiệm, hướng nghiệp cho học sinh.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoải giờ lên lớp.
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- Xây dựng Kế hoạch chào cờ đầu tuần, tham mưu hiệu trưởng về việc phân
công các thành viên chuẩn bị nội dung chào cờ.

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp quy mô toàn trường.
- Quản lý nề nếp, quản lý đội cờ đỏ nhà trường.
- Phụ trách công tác thi đua học sinh, xây dựng tiêu chí thi đua học sinh
1.5. Đối với nhân viên thư viện, nhân viên thiết bị
- Tham mưu hiệu trưởng về kế hoạch trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo,

thiết bị dạy học phục vụ việc giảng dạy theo CT GDPT.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị.
- Tổ chức giớ thiệu sách, thiết bị. Khuyến khích học sinh thường xuyên đọc

sách, giáo viên thường xuyên sử dụng có hiệu quả thiết bị và đồ dùng dạy học.
- Tham mưu tổ chức ngày hội đọc sách, hội thi kể chuyện theo sách; tham mưu

hội thi làm đồ dùng dạy học.
1.6. Đối với giáo viên
- Nghiên cứ kỹ, nắm bắt Chương trình GDPT 2018 (đối với khối lớp 6), chương

trình giáo dục hiện hành (đối với khối 7, 8, 9) và xây dựng Kế hoạch giáo dục bộ
môn.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy phù hôp với phẩm chất, năng lực của học sinh.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo môn học (Giáo viên phải xây dựng kế

hoạch ngay từ đầu năm học)
- Phối hợp với nhà trường, Liên đội TN TP HCM tổ chức cho học sinh tham gia

các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường.
- Bảng phân công giảng dạy các khối lớp (Có phụ lục kèm theo)
2. Công tác phối hợp với các bên liên quan
- Nhà trường chủ động tham mưu chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt

nhất để các hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp đóng trên địa

bàn, các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho
học sinh.

3. Công tác kiểm tra, giám sát.
- Việc giám sát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục được thực

hiện thường xuyên trong suốt năm học kết hợp với hoạt động tự đánh giá trong quản
lý chất lượng Trường THCS.

- Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch
dạy học, giáo dục thương xuyên hàng ngày, hàng tuần thông qua kiểm tra sổ đầu bài,
dự giờ thăm lớp, hồ sơ chuyên môn của giáo viên, qua học sinh, cha mẹ học sinh…
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- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ cần
làm tốt nhiêm vụ.

- Mỗi giáo viên cần có thói quen tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của mình
để có điều chỉnh và phản ánh kịp thời với tổ chuyên môn, ban giám hiệu.

4. Chế đổ thông tin báo cáo
- Tổ trưởng chuyên môn định kỳ báo cáo hiệu trưởng về tình hình của tổ, có các

ý kiến tham mưu đề xuất kịp thời về các công việc có liên quan đến thực hiện đổi mới
hoạt động dạy học trong nhà trường.

- Định kỳ báo cáo theo tuần, tháng, học kỳ để Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo cấp
trên kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch giáo dục của trường THCS Thị trấn Tiên Lãng năm học
2022-2023. Lãnh đạo nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể hóa
bằng Kế hoạch cá nhân và nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.
 Nơi nhận:  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Phòng GD ĐT Tiên Lãng;                                                                      HIỆU TRƯỞNG                  
- 02 tổ Chuyên môn;                                                                                    
- Lưu VT.

                                                                                                 

      Nguyễn Thị Nguyệt
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	GV nhóm Văn, Sử, Âm nhạc
	KHXH
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